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Ôn tập chủ đề "Trồng trọt và đất trồng" theo chương trình GDPT 2018.

Câu 1. Đất trồng gồm những thành phần chính nào?

A. Phần rắn, phần lỏng và phần khí B. Chỉ có phần rắn

C. Phần rắn và phần khí D. Nước và không khí

Câu 2. Ghép mỗi nhóm cây trồng với ví dụ.

(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Cây lương thực

2. Cây công nghiệp

3. Cây ăn quả

4. Cây rau

Cột B

a. Xoài, cam

b. Cà phê, cao su

c. Lúa, ngô

d. Cải bắp, su hào

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 3. Làm đất giúp đất tơi xốp, diệt cỏ dại và mầm sâu bệnh.

Đúng Sai

Câu 4. Mục đích của việc bón phân lót trước khi gieo trồng là

A. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây ngay

từ đầu

B. Diệt sâu bệnh

C. Làm đất cứng hơn D. Giảm độ ẩm

Câu 5. Sắp xếp các công việc trong quy trình trồng trọt.

(Sắp xếp các ý sau theo thứ tự đúng)

a) Làm đất, bón phân lót

b) Gieo hạt, trồng cây con

c) Thu hoạch

d) Chăm sóc (tưới nước, bón thúc, phòng trừ sâu bệnh)

Thứ tự đúng:

Câu 6. Chọn tất cả các biện pháp phòng trừ sâu bệnh an toàn, bền vững.

(Chọn tất cả đáp án đúng)

A. Luân canh cây trồng B. Dùng thiên địch

C. Bắt sâu bằng tay D. Phun thuốc hóa học liều cao thường xuyên
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Câu 7. Trồng trọt công nghệ cao có đặc điểm nào?

A. Ứng dụng tự động hóa, cảm biến, nhà kính, tưới nhỏ giọt

B. Chỉ dùng sức người

C. Không cần nước

D. Không cần chăm sóc

— HẾT —
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